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Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

( Đề gồm 02 trang)

Câu 1 (2,0 điểm).

Một vật do có vận tốc đầu trượt lên rồi lại trượt xuống trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng 
[image: image1.wmf]o
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 so với mặt phẳng nằm ngang. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, biết thời gian đi xuống gấp 2,5 lần thời gian đi lên.

Câu 2 (3,0 điểm).

a) Một hạt mang điện tích 
[image: image2.wmf]q3C
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 di chuyển từ điểm A đến điểm B theo quỹ đạo là đường xoắn ốc trong điện trường đều có cường độ điện trường là E = 5000 V/m. Biết hai điểm A, B cách nhau l0cm và đều năm trên đường sức điện trường hướng từ A đến B. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm A, B và công của lực điện trường trong quá trình điện tích dịch chuyển từ A đến B.

b) Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang, tích điện bằng nhau và trái dấu, có một điện áp 
[image: image3.wmf]1
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 Khoảng cách giữa 2 bản là 
[image: image4.wmf]d1(cm).
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 Ở chính giữa 2 bản có 1 giọt thủy ngân nhỏ nằm lơ lửng. Đột nhiên, điện áp giữa hai bản giảm xuống còn
[image: image5.wmf]2
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 Hỏi sau thời gian bao lâu kể từ lúc giảm điện áp, giọt thủy ngân rơi đến bản ở bên dưới? Cho 
[image: image6.wmf]2
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Câu 3 (3,0 điểm).
	a) Đặt vật sáng AB vuông góc trục chính trước thấu kính hội tụ thu được ảnh rõ nét trên màn cách vật 1,8m. Ảnh thu được bằng 
[image: image7.wmf]1
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 vật. Xác định tiêu cự thấu kính, vị trí vật, vị trí ảnh và vẽ hình
b) S là điểm sáng vật được đặt trước hệ gồm hai thấu kính hội tụ bố trí như hình vẽ 1. Hai thấu kính đều có cùng tiêu cự f. Cho 
[image: image8.wmf]12
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; S trùng với tiêu điểm vật chính 
[image: image9.wmf]1
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 của thấu kính 
[image: image10.wmf]1
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. Tính khoảng cách từ S đến ảnh S’cho bởi hệ thấu kính.
	[image: image11.emf]


Câu 4 (3,5 điểm).

1. Một lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image12.wmf]k50N/m
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 treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo vât nặng kích thước nhỏ có khối lượng m = 500g. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí có li độ 
[image: image13.wmf]x2,5cm
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 với tốc độ 
[image: image14.wmf]253cm/s

 theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật. Lấy 
[image: image15.wmf]2
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a) Viết phương trình dao động của vật.
b) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 
[image: image16.wmf]1
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 đến vị trí có li độ 
[image: image17.wmf]2
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c) Tính quãng đường đi được của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tới vị trí có động năng bằng thế năng lần thứ hai.

2. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi 
[image: image18.wmf]t
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 là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 
[image: image19.wmf]83cm/s
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 với độ lớn gia tốc 
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, sau đó đúng một khoảng thời gian 
[image: image21.wmf]t
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 vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 
[image: image22.wmf]24 cm/s
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. Tính biên độ dao động của vật.
Câu 5 (3,0 điểm).

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện có điện dung 
[image: image23.wmf]0
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 không đổi mắc song song với tụ xoay 
[image: image24.wmf]x
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. Tụ xoay 
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 có điện dung biến thiên từ 
[image: image26.wmf]1
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 đến 
[image: image27.wmf]2
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 khi góc xoay biến thiên từ 
[image: image28.wmf]0
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 đến 
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. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong dải từ 
[image: image30.wmf]1
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 đến 
[image: image31.wmf]1
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. Cho biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay.

a) Tính độ tự cảm L của cuộn dây và điện dung 
[image: image32.wmf]0
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 của tụ.

b) Để thu được sóng điện từ có bước sóng 
[image: image33.wmf]3
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 thì góc xoay của bản tụ bằng bao nhiêu?

Câu 6 (3,5điểm).

	Cho mạch điện như hình vẽ 2 gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image34.wmf]AB
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 Bỏ qua điện trở của dây nối và của khoá K.
	[image: image35.emf]


1. Ban đầu khoá K đóng, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM và MB lần lượt là: 
[image: image36.wmf]12
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a) Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB.

b) Viết biểu thức của điện áp tức thời hai đầu điện trở R.

2. Điện dung của tụ điện 
[image: image37.wmf]3
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 Khóa K mở thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, B là 
[image: image38.wmf]MB
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 Tính giá trị của điện trở R và độ tự cảm L.
	Câu 7(2,0 điểm).

Phương án thực hành.

Cho một khối gỗ hình hộp có cạnh BC dài hơn đáng kể so với cạnh AB đặt trên một tấm ván nằm ngang như hình vẽ 3, với một cái bút chì và một cái thước. Hãy tìm cách làm thí nghiệm và trình bày cách làm để xác định gần đúng hệ số ma sát giữa khối gỗ và tấm ván. Giải thích cách làm.
	[image: image39.emf]
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Câu 1. Chọn chiều dương là chiều chuyển động

Giai đoạn vật đi lên chậm dần đều đến khi dừng lại: 
[image: image40.wmf]22
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Thời gian vật đi lên: 
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Với 
[image: image42.wmf]1
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Giai đoạn vật đi xuống nhanh dần đều

Thời gian vật đi xuống: 
[image: image43.wmf]2
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Với 
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Ta có: 
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Thay (3), (5) vào (6): 
[image: image46.wmf]2
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Thay số vào giải phương trình ta được 
[image: image47.wmf]0,26.
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Câu 2. a) Xác định hiệu điện thế U và công lực điện trường: 
[image: image48.wmf]AB
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 Do công của lực điện trường không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo đường đi chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối nên: 
[image: image49.wmf]3
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b) Khi điện áp 2 bản là 
[image: image50.wmf]1
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 Điều kiện cân bằng của giọt thủy ngân là


[image: image51.wmf]11
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Khi giảm điện áp giữa 2 bản tụ còn 
[image: image52.wmf]2

U:

 Hợp lực của 
[image: image53.wmf]2
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 truyền cho giọt thủy ngân 1 gia tốc làm cho giọt thủy ngân chuyển động có gia tốc xuống dưới. Phương trình định luật II Niu tơn:
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Lại có: 
[image: image55.wmf]2
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Từ (1) thay vào (2) có: 
[image: image56.wmf]222

111

UUU

mgd

mg.maggaag(1)

UdUU

-=Û-=Þ=-


Thay vào (3) ta có: 
[image: image57.wmf]2
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Câu 3. a) Gọi vị trí vật là d; vị trí ảnh là d’.
Ảnh thu được trên màn là ảnh thật 
[image: image58.wmf]dd'1,8m
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Từ (1) và (2) ta được: 
[image: image60.wmf]'
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Vẽ hình thể hiện tính chất và tỷ lệ vật ảnh (ảnh nhỏ hơn vật).
b) Vẽ hình xác định của ảnh S’
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'2

1

SSf.4sin12cos.

cos

æö

Û=a++a+

ç÷

a

èø


	[image: image67.emf]


Câu 4. 1. a) Tần số góc 
[image: image68.wmf]k50
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	Tại t = 0, ta có pha ban đầu: 
[image: image69.wmf]3
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Phương trình dao động 
[image: image70.wmf]x5cos(10t) (cm)
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b) Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ 
[image: image71.wmf]1
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 đến vị trí có li độ 
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c) Quãng đường vật đi từ vị trí ban đầu tới vị trí có động năng bằng thế năng lần thứ 2
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2. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng 
[image: image77.wmf]T
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Tại thời điểm 
[image: image78.wmf]22
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Sau 
[image: image79.wmf]t
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 vật có vận tốc 
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 thì: 
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Từ (1) và (2) ta tính được: 
[image: image82.wmf]A43cm.
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Câu 5. a) Bước sóng của sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được: 
[image: image83.wmf]2cLC
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b) Góc xoay của bản tụ.

Vì điện dung của tụ là hàm bậc nhất của góc xoay 
[image: image86.wmf]x
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Khi 
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Từ (1) và (2) 
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 và 
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Vậy: 
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Để thu được sóng có bước 
[image: image92.wmf]3
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[image: image93.wmf]30x

2cL(CC)

l=p+



[image: image94.wmf]2

01

1

x

2

30x

CC

16

C167,5pF

CC25

+

l

Þ==Þ=

l+


Thay vào (3): 
[image: image95.wmf]0
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Câu 6. 1. a) Khóa K đóng, cuộn dây có điện trở hoạt động r
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Hệ số công suất 
[image: image98.wmf]rR
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b) Độ lệch pha 
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 cùng pha với i): 
[image: image102.wmf]L

UUR

Rr

U

tg1

UU4

p

j==Þj=j-j=

+



[image: image103.wmf]AM

402cos(100t)V.

4

p

Þ=p-

U


2. Dung kháng của tụ điện: 
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Từ các giá trị 
[image: image106.wmf]LRr
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 ở câu 1.a 
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 thay vào biểu thức trên ta được:
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Từ đó suy ra: 
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Câu 7. Dùng bút chì kẻ đường KL chia đôi mặt bên khối gỗ. Đặt mũi bút chì trên đường KL và đẩy nhẹ nhàng khối gỗ bằng một lực theo phương ngang, song song với cạnh nhỏ nhất AB của nó (hình vẽ).
	Ban đầu, điểm đặt của bút chì ở gần K. Khi đó nếu đẩy nhẹ khối gỗ thì nó sẽ trượt chậm trên mặt tấm ván. Dịch chuyển dần điểm đặt của bút chì dọc theo đường KL về phía L và đẩy như trên thì sẽ tìm được một điểm M mà nếu điểm đặt của lực ở phía dưới nó thì khối gỗ sẽ trượt, còn nếu điểm đặt của lực ở phía trên nó thì khối gỗ sẽ bị đổ nhào mà không trượt
	[image: image110.emf]


Dùng thước đo 
[image: image111.wmf]ABa;KMb
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Khi đó hệ số ma sát sẽ được xác định theo công thức 
[image: image112.wmf]a
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Giải thích: Nếu đẩy nhẹ cho khối gỗ trượt được thì lúc đó lực đẩy F bằng độ lớn của lực ma sát trượt giữa khối gỗ và mặt ván. Nếu hợp lực của trọng lực P của khối gỗ và lực đẩy F có giá trị còn rơi vào mặt chân đế của khối gỗ thì nó sẽ trượt, còn nếu hợp lực này có giá lệch ra bên ngoài mặt chân đế thì nó sẽ bị đổ. Khi điểm đặt của lực đúng vào điểm M thì giá của hợp lực sẽ đi qua mép của chân đế (hình vẽ). Khi đó: 
[image: image113.wmf]Fmga
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_1564165182.unknown

_1564164952.unknown

_1564165004.unknown

_1564164908.unknown

_1564164798.unknown

_1564164884.unknown

_1564164891.unknown

_1564164857.unknown

_1564164678.unknown

_1564164750.unknown

_1564164619.unknown

_1564164502.unknown

_1564164526.unknown

_1564164570.unknown

_1564164514.unknown

_1564164446.unknown

_1564164490.unknown

_1564164425.unknown

_1564163991.unknown

_1564164165.unknown

_1564164253.unknown

_1564164315.unknown

_1564164222.unknown

_1564164136.unknown

_1564164159.unknown

_1564164018.unknown

_1564163816.unknown

_1564163894.unknown

_1564163934.unknown

_1564163829.unknown

_1564163764.unknown

_1564163793.unknown

_1564163737.unknown

_1564162456.unknown

_1564163091.unknown

_1564163417.unknown

_1564163460.unknown

_1564163473.unknown

_1564163436.unknown

_1564163384.unknown

_1564163404.unknown

_1564163179.unknown

_1564162857.unknown

_1564162981.unknown

_1564163070.unknown

_1564162956.unknown

_1564162632.unknown

_1564162687.unknown

_1564162588.unknown

_1564161992.unknown

_1564162244.unknown

_1564162410.unknown

_1564162438.unknown

_1564162280.unknown

_1564162112.unknown

_1564162193.unknown

_1564162007.unknown

_1564161019.unknown

_1564161928.unknown

_1564161944.unknown

_1564161893.unknown

_1564160947.unknown

_1564160994.unknown

_1564160889.unknown

_1564160278.unknown

_1564160514.unknown

_1564160596.unknown

_1564160627.unknown

_1564160659.unknown

_1564160612.unknown

_1564160572.unknown

_1564160587.unknown

_1564160533.unknown

_1564160399.unknown

_1564160476.unknown

_1564160490.unknown

_1564160413.unknown

_1564160359.unknown

_1564160373.unknown

_1564160327.unknown

_1564159992.unknown

_1564160136.unknown

_1564160183.unknown

_1564160266.unknown

_1564160154.unknown

_1564160018.unknown

_1564160074.unknown

_1564160011.unknown

_1564159737.unknown

_1564159800.unknown

_1564159965.unknown

_1564159768.unknown

_1564159550.unknown

_1564159712.unknown

_1564159487.unknown

